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	Câu I
	Ý
	
	2

	I
	1
	Tìm các khóa chính và khóa ngoại cho các lược đồ quan hệ trên.  

· Khóa chính 






(1 điểm)


MATHANG: MaMH

NHACC:MaNCC






DONDH:SoDH

CTDONDH:SoDH, MaMH

· Khóa ngoại






(1 điểm)

DONDH: MaNCC ( NHACC(MaNCC)

CTDONDH: SoDH ( DONDH(SoTB)


        
      MaMH ( MATHANG(MaMH)

	2.0

	
	2a
	Một ràng buộc toàn vẹn về khóa chính.  

R1:(s1, s2(TMATHANG:


s1( s2 ( s1.MaMH ( s2.MaMH
Cuối (
(0.5 điểm)

Bảng tầm ảnh hưởng
(0.5 điểm)

R1

Thêm

Sửa

Xóa

TMATHANG
+

- (*)

-

	1.0

	
	2b
	Một ràng buộc toàn vẹn về liên thuộc tính.  

Ngày giao hàng(NgayGiao) phải sau ngày đặt hàng(NgayDat) hay có thể giao ngay trong ngày đặt hàng.

R2: (t ( DONDH :






(0.5 điểm)


t.Ngaygiao>=t.NgayDat


Cuối (
Bảng tầm ảnh hưởng:






(0.5 điểm)

R2

Thêm(T)

Sửa(S)

Xóa(X)

DONDH

+

+

-


	1.0
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	1
	Cho biết phụ thuộc hàm BD( CH  có được suy dẫn từ F không ? 

F={AB ( HC, D ( AE, BG ( DE }   
Ta có : {BD}+ = {BDAEHC}





      (0.5 điểm)

Nên {BD}+ không chứa CH. Vậy BD( CH  được suy dẫn từ F.         (0.5 điểm)
	1

	
	2
	Tìm tất cả các khóa của Q. (1 điểm)

TN = {BG}

TG = {AD}                                                                                             (0.5 điểm)

TN+  = {BG}+ = {ABCDEGH} = Q+ nên nên TK = {BG}                    (0.5 điểm)


	1

	
	3
	Xác định dạng chuẩn cao nhất của Q. 

F = { AB ( H, AB ( C, D ( A, D( E, BG ( D, BG ( E }

Xét 3NF:
(0.5 điểm)


Ta có phụ thuộc hàm AB( H có vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa nên Q không đạt 3NF

Xét 2 NF:
(1.0 điểm)

Tập không khóa N = {ACDEH} 

Ta có các phụ thuộc hàm { BG } ( A, { BG } ( C, { BG } ( D, { BG } ( E, {BG} ( H là những phụ thuộc hàm đầy đủ.  

Vậy Q đạt 2 NF.   






(0.5 điểm)


	2

	
	4
	Tìm phủ tối thiểu của F. (2.0 điểm)

B1:

F’ = { AB ( H, AB ( C, D ( A, D( E, BG ( D, BG ( E } (0.5 điểm)

B2:


Không có thuộc tính dư thừa vế trái.                               
(0.5 điểm)

B3:

Xét AB ( H:

AB+ F’ – {AB -> H} = ABC  không chứa H nên AB ( H không dư thừa.

Xét AB ( C:
  

AB+ F’ – {AB ( C}  = ABH  không chứa C nên AB ( C không dư thừa.

Xét D ( A:


D+F’- {D ( A} = DE  không chứa A nên D ( A không dư thừa.

Xét D( E:


D+F’-{ D ( E} = DA không chứa E nên D( E không  dư thừa.
(0.5 điểm)

Xét BG ( D:


BG+F’-{ BG ( D} = BGE  không chứa D nên BG ( D không dư thừa.

Xét BG ( E:


BG+F’-{ BG ( E} = BGDEACH chứa E nên BG ( E dư thừa.  (0.5 điểm)

F’ = { AB ( H, AB ( C, D ( A, D( E, BG ( D }

Vậy phủ tối thiểu của F là F’ = { AB ( H, AB ( C, D ( A, D( E, BG ( D }


	2

	Tổng
	10


      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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